	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	THÀNH PHỐ CẦN THƠ
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 1593 /QĐ-UBND
	Cần Thơ, ngày  10  tháng 6 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

 Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 
công trình Trường Tiểu học Cái Khế 1, quận Ninh Kiều

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 


Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số ngày 19 tháng 6 năm 2009;


Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 


Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;


Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1322/TTr-SKHĐT ngày 02 tháng 6 năm 2014, 

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Nay, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Cái Khế 1, quận Ninh Kiều, với các nội dung chủ yếu như sau:


1. Tên công trình: Trường Tiểu học Cái Khế 1, quận Ninh Kiều.   


2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều.


3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Cadif.  


4. Chủ nhiệm lập dự án: KTS. Nguyễn Hồng Vũ.    

       

5. Mục tiêu đầu tư: xây dựng cở sở vật chất trường lớp học khang trang cho Trường Tiểu học Cái Khế 1 đạt chuẩn Quốc gia, thay thế cho cơ sở vật chất trường Tiểu học Cái Khế 1 hiện trạng đã xuống cấp trầm trọng, giải tỏa bức xúc của nhân dân trên địa bàn nhiều năm qua.


6. Nội dung và quy mô đầu tư:


Xây dựng mới Trường Tiểu học Cái Khế 1 đạt chuẩn quốc gia với quy mô 396 học sinh, 11 phòng học và các phòng chức năng, cụ thể như sau:


a) Các thông số chủ yếu:

- Diện tích khu đất 



: 2.413m².

- Tổng diện tích xây dựng 


: 963,4m².

- Tổng diện tích sử dụng 



: 2.891,03m2.

- Số tầng





: 3 tầng (mỗi tầng 3,6m).

- Mật độ xây dựng




: 39,93%.  


- Mật độ sân đường, cây xanh, sân chơi
: 60,07%.

- Cao độ san lấp



: +2,50m (cao độ quốc gia).

b) Các hạng mục chính:


- Khối lớp học: 11 phòng (36 học sinh/lớp). Diện tích mỗi phòng học là 57,4m2 (diện tích sau khi trừ phần kết cấu là 55,3m2).


- Khối phòng phục vụ học tập: 


+ Phòng giáo dục thể chất

:  70m2.

+ Phòng giáo dục nghệ thuật

:  55,3m2.

+ Thư viện




:  151,76m2.

+ Phòng thiết bị giáo dục


:  48,3m2. 


+ Phòng truyền thống + sinh hoạt đội
:  55,358m2.

+ Phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật hòa nhập: 27,3m2.

+ Hội trường




:  95,408m2.

- Khối phòng hành chính quản trị: 


+ Phòng Hiệu trưởng + tiếp khách

:  18,2m2.

+ Phòng 2 Hiệu phó + tiếp khách

:  27,3m2 .

+ Văn phòng




:  51,8m2 .

+ Phòng Hội đồng giáo viên


:  40,05m2.

+ 03 Phòng nghỉ giáo viên


: 02 phòng 17,5m2; 01 phòng 28m2.

+ Phòng y tế





:  32,34m2.

+ Kho dụng cụ chung và học phẩm

:  49m2.

- Khu vệ sinh bố trí riêng cho giáo viên, học sinh nam, học sinh nữ.


c) Các hạng mục phụ trợ:


- Khu để xe cho giáo viên, học sinh
:  159m2.

+ Bãi xe giáo viên



:  63,64m2.

+ Bãi xe học sinh



:  95,36m2. 


- Sân đường, cây xanh


:  1449,6m2

- Hàng rào




:  207,12m.

- Nhà bảo vệ




:  9m2.

- Hệ thống cấp thoát nước ngoại vi.

- Hệ thống cấp điện ngoại vi.

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy + chống sét.

- San lấp mặt bằng (cao độ san lấp +2.5 so với cao độ Hòn Dấu).


d) Thiết bị: gồm thiết bị 11 phòng học, phòng hiệu trưởng, hiệu phó, phòng giáo viên, phòng hội đồng giáo viên, văn phòng, phòng y tế, thư viện, phòng truyền thống + hoạt động đội, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng giáo dục rèn luyện thể chất, phòng hỗ trợ học sinh khuyết tật hòa nhập, kho, hội trường, phòng tin học – ngoại ngữ (chi tiết đính kèm danh mục).

7. Địa điểm xây dựng: phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

8. Diện tích sử dụng đất: tổng diện tích khu đất là 2.413m².


9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở): 


a) Phương án thiết kế kết cấu:


- Khối phòng học có kết cấu chịu lực là hệ dầm khung bê tông cốt thép, gồm cột và dầm sử dụng vật liệu là bê tông đá 1x2, cấp độ bền B20 (M250).

- Thép chịu lực < Ø10 dùng loại AI có cường độ Rs = 225 MPa, thép ( Ø10 dùng loại AII có cường độ Rs = 280 MPa.


- Đà kiềng, dầm sàn, sàn lầu, sàn sênô, cầu thang sử dụng bê tông đá 1x2, cấp độ bền B20 (M250).


- Các chi tiết lanh tô, ô văng, giằng tường, bổ trụ,… sử dụng bê tông đá 1x2, cấp độ bền B15 (M200).


- Kết cấu móng khối nhà chính sử dụng là loại móng cọc đài thấp, cọc bê tông cốt thép là cọc tròn bê tông ly tâm đường kính 30cm, chiều dài cọc là 18m, sức chịu tải cho phép là 25 tấn/cọc.


- Bê tông móng, giằng móng đá 1x2, cấp độ bền B20 (M250).

- Toàn bộ công trình sơn nước, thiết kế nhẹ nhàng với màu sắc phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học và công trình công cộng về trường học.


- Mái lợp tole mạ kẽm.


- Trần thạch cao khung nhôm chìm.


- Cao trình mặt nền phòng học cao hơn mặt sân 0,45m.


- Tường xây bao che bằng gạch không nung, dày 10cm, 20cm.


- Nền sàn lót gạch ceramic nhám 400x400mm, nền vệ sinh lát gạch ceramic khía 200x200mm, ốp gạch ceramic tường.


b) Phương án thiết kế cơ sở hạ tầng:


- Sân, đường nội bộ: sân đường phải có độ dốc thích hợp (dốc 2% về mương thoát nước).


- Hệ thống cấp điện: dây điện sử dụng loại Cu/XLPE/PVC mềm 0.6/1kV. 


- Hệ thống cấp nước: sử dụng nguồn từ hệ thống cấp nước công cộng.


- Hệ thống thoát nước: bao gồm hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải sinh hoạt tách biệt, sẵn sàng đấu nối với hệ thống cống chung của thành phố trong tương lai.


- Hệ thống phòng cháy chữa cháy: lắp đặt 02 trụ chữa cháy ngoài trời tại vị trí thuận lợi cho việc chữa cháy. Khu nhà được lắp đặt sáu họng chữa cháy bên trong nhà. Bố trí 2 máy bơm chữa cháy, gồm: 01 máy bơm chữa cháy Diezel, 01 máy bơm chữa cháy điện.

- Hệ thống chống sét: sử dụng kim thu sét bán kính bảo vệ Rbv = 63m. 


- Cây xanh: trồng cây sao, cây bằng lăng.


10. Loại, cấp công trình: công trình giáo dục cấp III, dự án nhóm C.


11. Tổng mức đầu tư: 20.363.649.000 đồng (hai mươi tỷ, ba trăm sáu mươi ba triệu, sáu trăm bốn mươi chín ngàn đồng); trong đó:

- Chi phí xây dựng sau thuế

:        13.492.797.808 đồng;
- Chi phí thiết bị sau thuế


:          1.177.160.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án


:
    291.579.260 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
:
 1.370.713.317 đồng;
- Chi phí khác



: 
      81.970.595 đồng;
- Chi phí dự phòng



:
  3.949.428.000 đồng;
12. Nguồn vốn đầu tư: ngân sách Nhà nước (ngân sách của quận Ninh Kiều và các nguồn vốn huy động khác).

13. Hình thức quản lý: chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
14. Thời gian thực hiện: năm 2014-2016.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều (chủ đầu tư) có trách nhiệm:

1. Lập, trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu cho dự án sau khi được bố trí nguồn vốn đảm bảo thực hiện công trình theo quy định.

2. Kiểm tra và thực hiện theo Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước; Thông tư 09/2012/TT-BXD ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Bộ Xây dựng Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng và Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

3. Tổ chức triển khai thực hiện dự án, khi đã đảm bảo đầy đủ các thủ tục theo đúng quy định.


Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:


          
 
- Như Điều 3;

- CT, PCT UBND TP (1AD);

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- VP UBND TP (3D);

- Lưu: VT, LHS
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
                                      (đã ký)

                  Võ Thị Hồng Ánh




   ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH MỤC QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN VÀ DANH MỤC THIẾT BỊ
Công trình: Trường Tiểu học Cái Khế 1, quận Ninh Kiều

(Kèm theo Quyết định số: 1593/QĐ-UBND ngày  10 tháng 6 năm 2014 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Danh mục Quy chuẩn, tiêu chuẩn:

- Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam về Quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 3 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”;

- QCVN 03: 2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị, ban hành theo Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng ban hành theo Quyết định số 01/2002/QĐ-BXD ngày 17 tháng 01 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

- TCVN 8793 – 2011: Trường Tiểu học – Yêu cầu thiết kế;

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7490: 2005 Egônômi – bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở - yêu cầu kích thước cơ bản theo chỉ số nhân trắc của học sinh; 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7491: 2005 Egônômi – bố trí bàn ghế học sinh trong phòng học;

- Nhà và công trình – Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng: TCXDVN 264: 2002; TCXDVN 266: 2002;

- Nhà và công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản để thiết kế: TCXDVN 276 – 2003;

- TCXDVN 333 – 2005: Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCXD 29 – 1991 Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế;

- Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế: TCXD 9206: 2002;

- Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế TCXD 9207: 2002;

- Chống sét cho nhà và công trình – Hướng dẫn thiết kế kiểm tra và bảo trì hệ thống: TCXDVN 9385 – 2012;

- Chống sét cho công trình xây dựng - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 46– 2007;

- Mạng lưới cấp nước bên ngoài công trình - Tiêu chuẩn thiết kế TCXD 33 – 1985;

- Thoát nước bên trong công trình - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4474– 1986;

- Cấp nước bên trong công trình - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4513- 1988;

- Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737 – 1995;

- Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5575: 2012;

- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế 5574: 2012;

- Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế 205: 1998;

- Cọc – Phương pháp thử nghiệm hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục TCVN 9393: 2012.
2. Danh mục thiết bị: 
	STT
	TÊN THIẾT BỊ
	QUY CÁCH KỸ THUẬT (thiết bị được sử dụng có tính năng kỹ thuật tương đương)
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN VỊ TÍNH

	
	
	
	
	

	I
	Phòng hiệu trưởng

	1
	Bàn làm việc (có vi tính)
	Kích thước: 1400 x 700 x 760 (mm). 
Toàn bộ bàn bằng gỗ thao Lao, dày 20mm, sơn phủ PU.

Mặt bàn khung gỗ viền dày 25mm x rộng 40mm, viền bằng gỗ thao lao sơn PU.
	01
	Cái

	2
	Bàn tiếp khách (06 chỗ)
	Kích thước bàn: 900 x 1800 x 760 (mm).
Khung bàn 40 x 60 mm, mặt bàn toàn bộ bằng gỗ thao lao, chân bàn vuông 90 (mm) được sơn phủ PU hoàn thiện dày 20mm
	01
	Cái

	3
	Ghế đai
	- Kích thước ghế: 400 x 400 x 1040 (mm).
- Khung ghế bằng gỗ căm xe, mặt ghế bằng gỗ bên, ghế được sơn phủ PU 3 lớp hoàn thiện giúp chống trầy xước, chống thấm nước

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
	07
	Cái

	4
	Tủ 04 cánh
	- Kích thước: D1200 x R400 x C1900 (mm)
- Khung đố bằng gỗ nhóm II 40 x 40 (mm)
- Hông tủ, sắn, ngăn, nóc, cửa tủ bằng gỗ tự nhiên – gỗ thao lao ghép dày 18mm (không sử dụng phủ veneer) được sơn phủ PU hoàn thiện.

- Tủ chia thành 4 ngăn có 4 cánh cửa mở, lắp bản lề điều chỉnh, mỗi cánh là một ngăn cao 0,45m, trong mỗi ngăn lại chia thêm ra 2 đợt.

-Tủ được đặt lên khung chân cao 10 (cm), làm bằng thép hình V4, lắp 4 bánh xe nhựa đặc để đẩy.

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
	02
	Cái

	5
	Bảng trắng
	- Kích thước mặt bảng 1200 x 2400 (mm).
- Mặt bảng bằng mica màu trắng có dòng kẽ mờ.

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
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	6
	Máy vi tính
	Dòng CPU: Intel Core i5-2320 (hoặc tương đương)
Tốc độ CPU: 3.0GHz

Dung lượng Ổ cứng: 500GB

Dung lượng RAM: 2GB

Loại màn hình: LCD - 18.5inch
	01
	Bộ

	7
	Máy in
	- Tốc độ in 12 trang/phút A4, độ phân giải 2400x600 dpi, bộ nhớ 2MB
	01
	Cái

	II
	Phòng của 2 hiệu phó

	1
	Bàn làm việc (có vi tính)
	Kích thước: 1400 x 700 x 760 (mm). 
Toàn bộ bàn bằng gỗ thao lao, dày 20mm, sơn phủ PU.

Mặt bàn khung gỗ viền dày 25mm x rộng 40mm, viền bằng gỗ thao lao sơn PU.
	02
	Cái

	2
	Bàn 04 chỗ
	- Kích thước: 1200 x 800 x 760 (mm)
- Khung bàn bằng gỗ xoan đào 40 x 40 (mm).
- Mặt bàn bằng gỗ tự nhiên – gỗ xoan đào ghép dày 18mm (không sử dụng phủ veneer).
- Hoàn thiện sơn phủ PU 2 lớp.

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
	01
	Cái 

	3
	Ghế đai
	- Kích thước ghế: 400 x 400 x 1040 (mm).
- Khung ghế bằng gỗ Căm Xe, mặt ghế bằng gỗ bên, ghế được sơn phủ PU 3 lớp hoàn thiện giúp chống trầy xước, chống thấm nước

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
	02
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	4
	Ghế xếp Inox
	- Kích thước: 445 x 505 x 850 (mm)
- Ghế gấp, khung ống Inox Ø22.2, đệm tựa mút bọc PVC
	06
	Cái 

	5
	Tủ 04 cánh
	- Kích thước: D1200 x R400 x C1900 (mm)

- Khung đố bằng gỗ nhóm II 40 x 40 (mm)
- Hông tủ, sắn, ngăn, nóc, cửa tủ bằng gỗ tự nhiên – gỗ thao lao ghép dày 18mm (không sử dụng phủ veneer) được sơn phủ PU hoàn thiện.

- Tủ chia thành 4 ngăn có 4 cánh cửa mở, lắp bản lề điều chỉnh, mỗi cánh là một ngăn cao 0,45m, trong mỗi ngăn lại chia thêm ra 2 đợt.

-Tủ được đặt lên khung chân cao 10 (cm), làm bằng thép hình V4, lắp 4 bánh xe nhựa đặc để đẩy.

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
	02
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	6
	Bảng trắng
	- Kích thước mặt bảng 1200 x 2400 (mm).
- Mặt bảng bằng mica màu trắng có dòng kẽ mờ.

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
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	7
	Máy vi tính
	Dòng CPU: Intel Core i5-2320 (hoặc tương đương)
Tốc độ CPU: 3.0GHz

Dung lượng ổ cứng: 500GB

Dung lượng RAM: 2GB

Loại màn hình: LCD - 18.5inch
	02
	Bộ

	8
	Máy in
	Tốc độ in 12 trang/phút A4, độ phân giải 2400x600 dpi, bộ nhớ 2MB
	01
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	III
	Phòng y tế

	1
	Bàn làm việc y tế
	Kích thước: 1400 x 700 x 760 (mm). 
Toàn bộ bàn bằng gỗ thao lao, dày 20mm, sơn phủ PU.

Mặt bàn khung gỗ viền dày 25mm x rộng 40mm, viền bằng gỗ thao lao sơn PU.
	01
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	2
	Ghế đai
	- Kích thước ghế: 400 x 400 x 1040 (mm).
- Khung ghế bằng gỗ căm xe, mặt ghế bằng gỗ bên, ghế được sơn phủ PU 3 lớp hoàn thiện giúp chống trầy xước, chống thấm nước

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
	03
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	3
	Giường y tế
	Kích thước rộng 0,8m, dài 2,0m, cao 0,5m.
Vai giường bằng inox (304) hộp 25 x 50 mm, dày 1,2mm, vát giường inox dày 0,5mm.
	02
	Cái

	4
	Tủ thuốc
	Kích thước: D800 x R400 x C1600 mm 
Chất liệu: nhôm kính trắng 5 ly. 
	01
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	IV
	Văn phòng

	1
	Bàn làm việc (có vi tính)
	Kích thước: 1400 x 700 x 760 (mm). 
Toàn bộ bàn bằng gỗ thao lao, dày 20mm, sơn phủ PU.

Mặt bàn khung gỗ viền dày 25mm x rộng 40mm, viền bằng gỗ thao lao sơn PU.
	03
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	2
	Bàn làm việc (không vi tính)
	Kích thước: 1400 x 700 x 760 (mm). 
Toàn bộ bàn bằng gỗ thao lao, dày 20mm, sơn phủ PU.

Mặt bàn khung gỗ viền dày 25mm x rộng 40mm, viền bằng gỗ thao lao sơn PU.
	02
	Cái

	3
	Bàn tiếp khách (06 chỗ)
	 Kích thước bàn: 900 x 1800 x 760 (mm).
Khung bàn 40 x 60 mm, mặt bàn toàn bộ bằng gỗ thao lao, chân bàn vuông 90 (mm) được sơn phủ PU hoàn thiện dày 20mm
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	4
	Ghế đai
	- Kích thước ghế: 400 x 400 x 1040 (mm).
- Khung ghế bằng gỗ căm xe, mặt ghế bằng gỗ bên, ghế được sơn phủ PU 3 lớp hoàn thiện giúp chống trầy xước, chống thấm nước

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
	09
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	5
	Tủ 04 cánh
	- Kích thước: D1200 x R400 x C1900 (mm)
- Khung đố bằng gỗ nhóm II 40 x 40 (mm)
- Hông tủ, sắn, ngăn, nóc, cửa tủ bằng gỗ tự nhiên – gỗ thao lao ghép dày 18mm (không sử dụng phủ veneer) được sơn phủ PU hoàn thiện.

- Tủ chia thành 4 ngăn có 4 cánh cửa mở, lắp bản lề điều chỉnh, mỗi cánh là một ngăn cao 0,45m, trong mỗi ngăn lại chia thêm ra 2 đợt.

-Tủ được đặt lên khung chân cao 10 (cm), làm bằng thép hình V4, lắp 4 bánh xe nhựa đặc để đẩy.

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
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	6
	Bảng trắng
	- Kích thước mặt bảng 1200 x 2400 (mm).
- Mặt bảng bằng mica màu trắng có dòng kẽ mờ.

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
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	7
	Máy vi tính
	Dòng CPU: Intel Core i5-2320 (hoặc tương đương)
Tốc độ CPU: 3.0GHz

Dung lượng ổ cứng: 500GB

Dung lượng RAM: 2GB

Loại màn hình: LCD - 18.5inch
	02
	Bộ

	8
	Lắp đặt mạng nội bộ và hệ thống điện
	- Cáp mạng Cable RJ45

- Đầu cáp Connector RJ45

- Aptomat 75A -250V

- Cáp điện 5.0mm2

- Dây điện đôi 16/10

- Ổ cắm 3 lỗ cắm – 10A

- Hộp nhựa bảo hộ 2x4cm 
	01
	phòng

	9
	Máy in
	Tốc độ in 21 trang/phút A4, độ phân giải 2400x600 dpi, bộ nhớ 8MB
	01
	Cái

	V
	Phòng Hội đồng giáo viên

	1
	Bàn tiếp khách (06 chỗ)
	Kích thước bàn: 900 x 1800 x 760 (mm).
Khung bàn 40 x 60 mm, mặt bàn toàn bộ bằng gỗ thao lao, chân bàn vuông 90 (mm) được sơn phủ PU hoàn thiện dày 20mm
	02
	Cái

	2
	Ghế đai
	- Kích thước ghế: 400 x 400 x 1040 (mm).
- Khung ghế bằng gỗ căm xe, mặt ghế bằng gỗ bên, ghế được sơn phủ PU 3 lớp hoàn thiện giúp chống trầy xước, chống thấm nước

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
	12
	Cái

	3
	Tủ 04 cánh
	- Kích thước: D1200 x R400 x C1900 (mm)
- Khung đố bằng gỗ nhóm II 40 x 40 (mm)
- Hông tủ, sắn, ngăn, nóc, cửa tủ bằng gỗ tự nhiên – gỗ thao lao ghép dày 18mm (không sử dụng phủ veneer) được sơn phủ PU hoàn thiện.

- Tủ chia thành 4 ngăn có 4 cánh cửa mở, lắp bản lề điều chỉnh, mỗi cánh là một ngăn cao 0,45m, trong mỗi ngăn lại chia thêm ra 2 đợt.

- Tủ được đặt lên khung chân cao 10 (cm), làm bằng thép hình V4, lắp 4 bánh xe nhựa đặc để đẩy.

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
	01
	Cái

	4
	Bảng chống lóa
	Kích thước: 1200 x 2400(mm)
Mặt bảng PPGI màu xanh viết phấn Mặt bảng được phủ sơn trên thép. Mặt bảng màu xanh lá cây, dòng kẻ ô ly 5x5cm.
Kết cấu: Khung nhôm cao cấp chuyên dụng, khay đựng phấn 30cm hoặc chạy suốt bảng, mặt sau sử dụng vật liệu bìa tổ ong hoặc cốt nhựa dày 15mm, chống ẩm, chống cong vênh tuyệt đối.

Chân di dộng bằng thép hộp 20x40 sơn tĩnh điện cao cấp ghi sần, kết hợp hoàn hảo với mặt bảng, có 4 bánh xe giúp bảng di chuyển dễ dàng.
	01
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	VI
	Phòng Hỗ trợ học sinh khuyết tật hòa nhập

	1
	Bàn 04 chỗ
	- Kích thước: 1200 x 800 x 760 (mm)
- Khung bàn bằng gỗ xoan đào 40 x 40 (mm).
- Mặt bàn bằng gỗ tự nhiên – gỗ Xoan Đào ghép dày 18mm (không sử dụng phủ veneer).
- Hoàn thiện sơn phủ PU 2 lớp.

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
	01
	Cái 

	2
	Ghế xếp Inox
	- Kích thước: 445 x 505 x 850 (mm)
- Ghế gấp, khung ống Inox Ø22.2, đệm tựa mút bọc PVC
	06
	Cái 

	3
	Tủ 4 cánh
	- Kích thước: D1200 x R400 x C1900 (mm)
- Khung đố bằng gỗ nhóm II 40 x 40 (mm)
- Hông tủ, sắn, ngăn, nóc, cửa tủ bằng gỗ tự nhiên – gỗ thao lao ghép dày 18mm (không sử dụng phủ veneer) được sơn phủ PU hoàn thiện.

- Tủ chia thành 4 ngăn có 4 cánh cửa mở, lắp bản lề điều chỉnh, mỗi cánh là một ngăn cao 0,45m, trong mỗi ngăn lại chia thêm ra 2 đợt.

-Tủ được đặt lên khung chân cao 10 (cm), làm bằng thép hình V4, lắp 4 bánh xe nhựa đặc để đẩy.

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
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	VII
	Phòng nghỉ giáo viên (03 phòng)

	1
	Bàn tiếp khách (06 chỗ)
	Kích thước bàn: 900 x 1800 x 760 (mm).
Khung bàn 40 x 60 mm, mặt bàn toàn bộ bằng gỗ thao lao, chân bàn vuông 90 (mm) được sơn phủ PU hoàn thiện dày 20mm
	03
	Cái

	2
	Ghế đai
	- Kích thước ghế: 400 x 400 x 1040 (mm).
- Khung ghế bằng gỗ căm xe, mặt ghế bằng gỗ bên, ghế được sơn phủ PU 3 lớp hoàn thiện giúp chống trầy xước, chống thấm nước

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
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	VIII
	Kho

	1
	Bục phát biểu
	Kích thước: 800 x 600 x 1200 (mm)
Bằng gỗ thao lao dày 17mm, sơn phủ PU hoàn thiện
	01
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	2
	Bảng thông báo có chân
	A) Khung:

- Khung nhôm cong kiểu dáng đẹp, phù hợp cho mọi văn phòng. Đây là loại khung được thiết kế riêng biệt phục vụ cho riêng bảng ghim.

- Đường nét cong khá sắc, tạo không gian đẹp.
B) Bảng:

- Bề mặt bảng ghim bằng cốt Synthetic Rubber, phủ nền vải bố, ván hậu bằng MDF có phủ lớp chống ẩm.

- Ghim tốt không để lại vết, ghim lâu không nát, mặt luôn phẳng và đẹp

- Giữa các lớp vật liệu là keo dán tổng hợp có độ kết dính cao

C) Chân:

- Chân thép hộp 20x40 sơn tĩnh điện màu trắng,
- Các vị trí được liên kết với nhau bằng khớp nhựa, dễ dàng tháo lắp,

- Kết cấu chặt chẽ, ổn định, có thể quay tròn bảng theo trục ngang.

- Các đầu thép được bịt bằng núm nhựa.
- Có bánh xe di động
	01
	Cái

	3
	Trống trường
	Thùng bằng gỗ, mặt trống bằng da
	01
	Cái

	4
	Giá để trống
	Bằng sắt hộp, liên kết hàn CO2, sơn dầu hoàn thiện.
	01
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	5
	Dàn âm thanh
	Âm thanh vòm chi tiết 7 kênh, công suất 2012W RMS

Tương thích công nghệ âm thanh 3D

Ngỏ vào/ra HDMI: 3/1

Kết nối với các thiết bị USB để nghe nhạc
Bộ bắt sóng AM/FM gồm: hệ thống loa Subwoofer, hệ thống loa trước, Hệ thống loa vòm và Loa trung tâm
	01
	Bộ

	IX
	Lớp học (11 lớp)

	1
	Bàn Ghế học sinh lớp 1-2-3 (7 lớp)
	- Kích thước: chiều cao bàn 48cm, chiều sâu bàn 45cm, chiều rộng bàn 120cm.

- Khung bàn thép hộp 25 x 25 và 25 x 50 (mm).

Ghế học sinh (ghế rời, 2 ghế/bàn):

- Kích thước ghế: chiều cao ghế 28cm, chiều sâu ghế 27cm, chiều rộng ghế  25cm.

- Khung ghế thép hộp 20 x 20 (mm), ghế rời có lưng tựa.

- Thép hộp có chiều dày tối thiểu là 1,2 (mm).
- Thép được làm sạch bề mặt bằng phương pháp khử hoá chất và được liên kết hàn hoặc liên kết các thanh của khung bằng bulon lục giác.

- Toàn bộ khung bàn và khung ghế được sơn tĩnh điện màu ghi sáng.

- Mặt bàn, ngăn hộc bàn, mặt ghế, tựa ghế bằng gỗ tự nhiên – gỗ thao lao dày 25mm (không sử dụng phủ veneer) được sơn phủ PU 2 mặt hoàn thiện.

- Liên kết giữa ván mặt và khung thép bằng bulon lục giác chìm mũ.

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
	108
	Bộ

	2
	Bàn Ghế học sinh lớp 4-5 (4 lớp)
	- Kích thước: chiều cao bàn 57cm, chiều sâu bàn 45cm, chiều rộng bàn 120cm.

- Khung bàn thép hộp 25 x 25 và 25 x 50 (mm).
Ghế học sinh (ghế rời, 2 ghế / bàn):

- Kích thước ghế: chiều cao ghế 34cm, chiều sâu ghế 33cm, chiều rộng ghế  31cm.
- Khung ghế thép hộp 20 x 20 (mm), ghế rời có lưng tựa.

- Thép hộp có chiều dày tối thiểu là 1,2 (mm).
- Thép được làm sạch bề mặt bằng phương pháp khử hoá chất và được liên kết hàn hoặc liên kết các thanh của khung bằng bulon lục giác.

- Toàn bộ khung bàn và khung ghế được sơn tĩnh điện màu ghi sáng.

- Mặt bàn, ngăn hộc bàn, mặt ghế, tựa ghế bằng gỗ tự nhiên – gỗ thao lao dày 25mm (không sử dụng phủ veneer) được sơn phủ PU 2 mặt hoàn thiện.

- Liên kết giữa ván mặt và khung thép bằng bulon lục giác chìm mũ.

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
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	3
	Bàn giáo viên
	Kích thước: 1200 x 600 x 760 (mm). 
Khung bàn bằng sắt hộp 25 x 25 mm, dày 1,2mm, sơn tỉnh điện màu ghi sáng.

Bàn bằng gỗ thao lao, dày 20mm, sơn phủ PU.
	06
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	4
	Ghế đai
	- Kích thước ghế: 400 x 400 x 1040 (mm).
- Khung ghế bằng gỗ Căm Xe, mặt ghế bằng gỗ bên, ghế được sơn phủ PU 3 lớp hoàn thiện giúp chống trầy xước, chống thấm nước

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
	06
	Cái

	5
	Tủ trưng bày lớp học
	Kích thước: 1000 x 457 x 1830 (mm) 
Tủ bằng thép tấm dày 0,5mm – 0,8mm, được dập khuôn, cuốn mép.

Tủ sơn tĩnh điện mầu ghi, có 1 khối gồm 2 phần:

Phần trên 2 cánh khung kính lùa có 2 đợt di động, 1 khoá, 2 tay nắm nhựa.

Phần dưới có 2 cánh sắt mở, có 2 
	11
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	6
	Bảng chống lóa
	Kích thước: 1200 x 2400(mm)

Mặt bảng PPGI màu xanh viết phấn mặt bảng được phủ sơn trên thép. Mặt bảng màu xanh lá cây, dòng kẻ ô ly 5x5cm.

Kết cấu: khung nhôm cao cấp chuyên dụng, khay đựng phấn 30cm hoặc chạy suốt bảng, mặt sau sử dụng vật liệu bìa tổ ong hoặc cốt nhựa dày 15mm, chống ẩm, chống cong vênh tuyệt đối.

Chân di dộng bằng thép hộp 20x40 sơn tĩnh điện cao cấp ghi sần, kết hợp hoàn hảo với mặt bảng, có 4 bánh xe giúp bảng di chuyển dễ dàng.
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	7
	Kệ trưng bày lớp học
	- Kích thước: 1200 x 250 x 800 (mm)

- Kệ thư viện có 5 tầng để tài liệu kể cả đợt đáy. Hồi giá thoáng, đợt di động để điều chỉnh độ cao của tầng để tài liệu.

Mỗi đợt

- Khung kệ bằng thép sơn tỉnh điện hoàn thiện.
* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
	11
	Cái

	X
	Thư viện

	1
	Bàn làm việc (có vi tính)
	Kích thước: 1400 x 700 x 760 (mm).

Toàn bộ bàn bằng gỗ thao lao, dày 20mm, sơn phủ PU.

Mặt bàn khung gỗ viền dày 25mm x rộng 40mm, viền bằng gỗ Thao Lao sơn PU.
	01
	Cái

	2
	Ghế xếp Inox
	- Kích thước: 445 x 505 x 850 (mm)
- Ghế gấp, khung ống INOX Ø22.2, đệm tựa mút bọc PVC
	31
	Cái 

	3
	Bàn 4 chỗ
	- Kích thước: 1200 x 800 x 760 (mm)

- Khung bàn bằng gỗ Xoan Đào 40 x 40 (mm).
- Mặt bàn bằng gỗ tự nhiên – gỗ xoan đào ghép dày 18mm (không sử dụng phủ veneer).

- Hoàn thiện sơn phủ PU 2 lớp.

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
	10
	Cái

	4
	Kệ trưng bày thư viện
	- Kích thước: 1006 x 406 x2010 (mm)

- Kệ thư viện có 5 tầng để tài liệu kể cả đợt đáy. Hồi giá thoáng, đợt di động để điều chỉnh độ cao của tầng để tài liệu.

Mỗi đợt

- Khung kệ bằng thép sơn tỉnh điện hoàn thiện.
* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
	06
	Cái

	5
	Tủ 04 cánh
	- Kích thước: D1200 x R400 x C1900 (mm)

- Khung đố bằng gỗ nhóm II 40 x 40 (mm)
- Hông tủ, sắn, ngăn, nóc, cửa tủ bằng gỗ tự nhiên – gỗ thao lao ghép dày 18mm (không sử dụng phủ veneer) được sơn phủ PU hoàn thiện.

- Tủ chia thành 4 ngăn có 4 cánh cửa mở, lắp bản lề điều chỉnh, mỗi cánh là một ngăn cao 0,45m, trong mỗi ngăn lại chia thêm ra 2 đợt.

-Tủ được đặt lên khung chân cao 10 (cm), làm bằng thép hình V4, lắp 4 bánh xe nhựa đặc để đẩy.

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
	05
	Cái

	6
	Bảng trắng
	- Kích thước mặt bảng 1200 x 2400 (mm).
- Mặt bảng bằng mica màu trắng có dòng kẽ mờ.

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
	01
	Cái

	7
	Máy vi tính
	Dòng CPU: Intel Core i5-2320 (hoặc tương đương)
Tốc độ CPU: 3.0GHz

Dung lượng ổ cứng: 500GB

Dung lượng RAM: 2GB

Loại màn hình: LCD - 18.5inch
	01
	Cái

	8
	Máy in
	- Tốc độ in 12 trang/phút A4, độ phân giải 2400x600 dpi, bộ nhớ 2MB
	01
	Cái

	XI
	Hội trường

	1
	Bàn hội trường (2 chỗ)
	Kích thước: 1200 x 450 x 760 (mm)

Khung bàn dày 25 x 40 (mm), mặt bàn dày 20mm bằng gỗ Thao Lao, sơn phủ PU.
	28
	Cái

	2
	Ghế đai
	- Kích thước ghế: 400 x 400 x 1040 (mm).

- Khung ghế bằng gỗ căm xe, mặt ghế bằng gỗ bên, ghế được sơn phủ PU 3 lớp hoàn thiện giúp chống trầy xước, chống thấm nước

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
	56
	Cái

	3
	Bục phát biểu
	Kích thước: 800 x 600 x 1200 (mm)

Bằng gỗ thao lao dày 17mm, sơn phủ PU hoàn thiện
	01
	Cái

	4
	Bục để tượng Bác
	Kích thước: 800 x 600 x 1200 (mm)

Bằng gỗ thao lao dày 17mm, sơn phủ PU hoàn thiện
	01
	Cái

	5
	Máy chiếu + màn hình
	- Độ phân giải: True XGA: 1024 x 768 pixels, 

- Max: SXGA: 1400 x 1050 pixels

- Video: 750 TV lines

- Màn hình: 40-300inches

- Khoảng cách: 1.5- 10.4 m

- Trọng lượng: 2.1 Kg

- Hỗ trợ khóa chống trộm gắn ngoài

- Giá treo máy chiếu
	01
	Bộ

	6
	Dàn âm thanh
	Âm thanh vòm chi tiết 7 kênh, công suất 2012W RMS

Tương thích công nghệ âm thanh 3D

Ngỏ vào/ra HDMI: 3/1

Kết nối với các thiết bị USB để nghe nhạc

Bộ bắt sóng AM/FM gồm: hệ thống loa Subwoofer, hệ thống loa trước, hệ thống loa vòm và loa trung tâm
	01
	Bộ

	XII
	Phòng truyền thống

	1
	Bàn làm việc (có  vi tính)
	Kích thước: 1400 x 700 x 760 (mm).

Toàn bộ bàn bằng gỗ thao lao, dày 20mm, sơn phủ PU.

Mặt bàn khung gỗ viền dày 25mm x rộng 40mm, viền bằng gỗ tao lao sơn PU.
	01
	Cái

	2
	Ghế đai
	- Kích thước ghế: 400 x 400 x 1040 (mm).

- Khung ghế bằng gỗ căm xe, mặt ghế bằng gỗ bên, ghế được sơn phủ PU 3 lớp hoàn thiện giúp chống trầy xước, chống thấm nước

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
	01
	Cái

	3
	Bàn tiếp khách (06 chỗ)
	Kích thước bàn: 900 x 1800 x 760 (mm).

Khung bàn 40 x 60 mm, mặt bàn toàn bộ bằng gỗ Thao Lao, chân bàn vuông 90 (mm) được sơn phủ PU hoàn thiện dày 20mm
	01
	Cái

	4
	Tủ 04 cánh
	- Kích thước: D1200 x R400 x C1900 (mm)
- Khung đố bằng gỗ nhóm II 40 x 40 (mm)
- Hông tủ, sắn, ngăn, nóc, cửa tủ bằng gỗ tự nhiên – gỗ thao lao ghép dày 18mm (không sử dụng phủ veneer) được sơn phủ PU hoàn thiện.

- Tủ chia thành 4 ngăn có 4 cánh cửa mở, lắp bản lề điều chỉnh, mỗi cánh là một ngăn cao 0,45m, trong mỗi ngăn lại chia thêm ra 2 đợt.

-Tủ được đặt lên khung chân cao 10 (cm), làm bằng thép hình V4, lắp 4 bánh xe nhựa đặc để đẩy.

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
	01
	Cái

	5
	Bảng trắng
	- Kích thước mặt bảng 1200 x 2400 (mm).
- Mặt bảng bằng mica màu trắng có dòng kẽ mờ.

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
	01
	Cái

	6
	Ghế xếp Inox
	- Kích thước: 445 x 505 x 850 (mm)

- Ghế gấp, khung ống Inox Ø22.2, đệm tựa mút bọc PVC
	10
	Cái 

	7
	Trống nhỏ
	bộ 05 cái
	01
	Bộ

	8
	Giá để trống
	Bằng Inox
	01
	Cái 

	9
	Máy vi tính
	Dòng CPU: Intel Core i5-2320 (hoặc tương đương)
Tốc độ CPU: 3.0GHz

Dung lượng ổ cứng: 500GB

Dung lượng RAM: 2GB

Loại màn hình: LCD - 18.5inch
	01
	Cái

	10
	Máy in
	Tốc độ in 12 trang/phút A4, độ phân giải 2400x600 dpi, bộ nhớ 2MB
	01
	Cái

	XIII
	Phòng tin học - ngoại ngữ

	1
	Bàn vi tính học sinh
	Kích thước: 1200 x 600 x 760 (mm)

Bằng gỗ MFC, dày 20mm, được sơn phủ PU màu xám
	18
	Cái

	2
	Ghế xếp Inox
	- Kích thước: 445 x 505 x 850 (mm)

- Ghế gấp, khung ống Inox Ø22.2, đệm tựa mút bọc PVC
	36
	Cái 

	3
	Bàn làm việc (có vi tính)
	Kích thước: 1400 x 700 x 760 (mm).

Toàn bộ bàn bằng gỗ thao lao, dày 20mm, sơn phủ PU.

Mặt bàn khung gỗ viền dày 25mm x rộng 40mm, viền bằng gỗ thao lao sơn PU.
	01
	Cái

	4
	Ghế đai
	- Kích thước ghế: 400 x 400 x 1040 (mm).

- Khung ghế bằng gỗ căm xe, mặt ghế bằng gỗ bên, ghế được sơn phủ PU 3 lớp hoàn thiện giúp chống trầy xước, chống thấm nước

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
	01
	Cái

	5
	Máy vi tính
	Dòng CPU: Intel Core i5-2320 (hoặc tương đương)
Tốc độ CPU: 3.0GHz

Dung lượng ổ cứng: 500GB

Dung lượng RAM: 2GB

Loại màn hình: LCD - 18.5inch
	16
	Bộ

	6
	Bảng chống lóa
	Kích thước: 1200 x 2400(mm)

Mặt bảng PPGI màu xanh viết phấn mặt bảng được phủ sơn trên thép. Mặt bảng màu xanh lá cây, dòng kẻ ô ly 5x5cm.

Kết cấu: Khung nhôm cao cấp chuyên dụng, khay đựng phấn 30cm hoặc chạy suốt bảng, mặt sau sử dụng vật liệu bìa tổ ong hoặc cốt nhựa dày 15mm, chống ẩm, chống cong vênh tuyệt đối.

Chân di dộng bằng thép hộp 20x40 sơn tĩnh điện cao cấp ghi sần, kết hợp hoàn hảo với mặt bảng, có 4 bánh xe giúp bảng di chuyển dễ dàng.
	01
	Cái

	7
	Tủ 4 cánh
	- Kích thước: D1200 x R400 x C1900 (mm)
- Khung đố bằng gỗ nhóm II 40 x 40 (mm)

- Hông tủ, sắn, ngăn, nóc, cửa tủ bằng gỗ tự nhiên – gỗ thao lao ghép dày 18mm (không sử dụng phủ veneer) được sơn phủ PU hoàn thiện.

- Tủ chia thành 4 ngăn có 4 cánh cửa mở, lắp bản lề điều chỉnh, mỗi cánh là một ngăn cao 0,45m, trong mỗi ngăn lại chia thêm ra 2 đợt.

-Tủ được đặt lên khung chân cao 10 (cm), làm bằng thép hình V4, lắp 4 bánh xe nhựa đặc để đẩy.

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
	01
	Cái

	8
	Lắp đặt mạng nội bộ và hệ thống điện
	 - Cáp mạng Cable RJ45

 - Đầu cáp Connector RJ45

 - Aptomat 75A -250V

 - Cáp điện 5.0mm2

 - Dây điện đôi 16/10

 - Ổ cắm 3 lỗ cắm – 10A

 - Hộp nhựa bảo hộ 2x4cm 
	01
	phòng

	XIV
	Phòng Giáo dục nghệ thuật

	1
	Đàn organ giáo viên
	Loai thông dụng

Phụ kiện: chân dàn, bao da
	01
	Bộ

	2
	Đàn organ học sinh
	Loai thông dụng

Phụ kiện: chân dàn, bao da
	18
	Bộ

	3
	Đầu đĩa DVD
	Định dạng: DVD, CD, MP3, WMA, JPEG, MPEG-4
Nâng cấp tín hiệu DVD lên 1080p

Công nghệ photoTV HD

Chức năng phát tiếp tục đĩa tạm dừng lần trước (6 đĩa)

Phát nội dung phim/nhạc/hình ảnh trên USB

Kết nối: HDMI, Composite Video Output, Composite Video Output, Audio out.
	01
	Cái

	4
	Micro không dây
	Gồm 2 micro
	02
	Bộ

	5
	Ghế xếp inox
	- Kích thước: 445 x 505 x 850 (mm)

- Ghế gấp, khung ống Inox Ø22.2, đệm tựa mút bọc PVC
	36
	Cái

	6
	Giá vẽ chân inox
	Ván giá vẽ bằng ván MDF dày 5mm màu trắng
Sắt ống vuông 16mm sơn tĩnh điện, tole 0,8mm, Inox ống tròn 12,7mm

Xếp gọn nhờ khớp bản lề

Liên kết bằng mối hàn có khí CO2 bảo vệ
Tiếp xúc với sàn bằng đế nhựa
	36
	Bộ

	7
	Bàn làm việc (không vi tính)
	Kích thước: 1400 x 700 x 760 (mm).

Toàn bộ bàn bằng gỗ Thao Lao, dày 20mm, sơn phủ PU.

Mặt bàn khung gỗ viền dày 25mm x rộng 40mm, viền bằng gỗ thao lao sơn PU.
	01
	Cái

	8
	Tủ 4 cánh
	- Kích thước: D1200 x R400 x C1900 (mm)
- Khung đố bằng gỗ nhóm II 40 x 40 (mm)
- Hông tủ, sắn, ngăn, nóc, cửa tủ bằng gỗ tự nhiên – gỗ thao lao ghép dày 18mm (không sử dụng phủ veneer) được sơn phủ PU hoàn thiện.

- Tủ chia thành 4 ngăn có 4 cánh cửa mở, lắp bản lề điều chỉnh, mỗi cánh là một ngăn cao 0,45m, trong mỗi ngăn lại chia thêm ra 2 đợt.

-Tủ được đặt lên khung chân cao 10 (cm), làm bằng thép hình V4, lắp 4 bánh xe nhựa đặc để đẩy.

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
	01
	Cái

	9
	Ghế đai
	- Kích thước ghế: 400 x 400 x 1040 (mm).
- Khung ghế bằng gỗ căm xe, mặt ghế bằng gỗ bên, ghế được sơn phủ PU 3 lớp hoàn thiện giúp chống trầy xước, chống thấm nước

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
	01
	Cái

	10
	Bảng chống lóa
	Kích thước: 1200 x 2400(mm)

Mặt bảng PPGI màu xanh viết phấn mặt bảng được phủ sơn trên thép theo công nghệ Hàn quốc. Mặt bảng màu xanh lá cây, dòng kẻ ô ly 5x5cm.

Kết cấu: khung nhôm cao cấp chuyên dụng, khay đựng phấn 30cm hoặc chạy suốt bảng, mặt sau sử dụng vật liệu bìa tổ ong hoặc cốt nhựa dày 15mm, chống ẩm, chống cong vênh tuyệt đối.

Chân di dộng bằng thép hộp 20x40 sơn tĩnh điện cao cấp ghi sần, kết hợp hoàn hảo với mặt bảng, có 4 bánh xe giúp bảng di chuyển dễ dàng.
	01
	Cái

	XV
	Phòng Giáo dục thể chất

	1
	Bàn làm việc (không vi tính)
	Kích thước: 1400 x 700 x 760 (mm).

Toàn bộ bàn bằng gỗ thao lao, dày 20mm, sơn phủ PU.

Mặt bàn khung gỗ viền dày 25mm x rộng 40mm, viền bằng gỗ thao lao sơn PU.
	01
	Cái

	2
	Ghế đai
	- Kích thước ghế: 400 x 400 x 1040 (mm).
- Khung ghế bằng gỗ căm xe, mặt ghế bằng gỗ bên, ghế được sơn phủ PU 3 lớp hoàn thiện giúp chống trầy xước, chống thấm nước

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
	01
	Cái

	3
	Đệm bật xa
	Kích thước: 1000 x1000 x 30 (mm)

Bằng mussl
	08
	Cái

	4
	Tủ 4 cánh
	- Kích thước: D1200 x R400 x C1900 (mm)
- Khung đố bằng gỗ nhóm II 40 x 40 (mm)
- Hông tủ, sắn, ngăn, nóc, cửa tủ bằng gỗ tự nhiên – gỗ thao lao ghép dày 18mm (không sử dụng phủ veneer) được sơn phủ PU hoàn thiện.

- Tủ chia thành 4 ngăn có 4 cánh cửa mở, lắp bản lề điều chỉnh, mỗi cánh là một ngăn cao 0,45m, trong mỗi ngăn lại chia thêm ra 2 đợt.

-Tủ được đặt lên khung chân cao 10 (cm), làm bằng thép hình V4, lắp 4 bánh xe nhựa đặc để đẩy.

* Sản phẩm đạt chất lượng ISO 9001:2008
	01
	Cái
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